
TT Biển kiểm soát Số phù hiệu Đơn vị kinh doanh vận tải Loại Phù hiệu Ghi chú

1 89G00130 133/300/2023 Dương Thị Ngân Xe Hợp đồng
Ngừng 

20/9/2026

2 89H15517 XT3326008936
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

SÔNG HỒNG
Xe Tải

Ngừng 

29/9/2026

3 49H10014 XT3326004305
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

SÔNG HỒNG
Xe Tải

Ngừng 

29/9/2026

4 89H14750 XT3326007282
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

SÔNG HỒNG
Xe Tải

Ngừng 

29/9/2026

5 17H05912 HĐ3325082382 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN Xe Hợp đồng
Ngừng 

05/10/2026

6 17H03919 HĐ3425000066

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

THỊNH PHÚ

Xe Hợp đồng
Ngừng 

03/10/2026

7 17H01962 HĐ3423000372
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành 

Công Thái Bình
Xe Hợp đồng

Ngừng 

24/9/2026

8 17B01210 HĐ3326002032 CÔNG TY TNHH AN BÌNH Xe Hợp đồng
Ngừng 

23/9/2026

9 17B02234 CĐ3325081589 CÔNG TY TNHH AN BÌNH
Xe chạy tuyến 

cố định

Ngừng 

23/9/2026

10 17H01958 XT3425000308
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Quang 

Độ
Xe Tải

Ngừng 

23/9/2026

11 89H19913 HĐ3326012531 HỢP TÁC XÃ QUANG MINH Xe Hợp đồng
Ngừng 

28/9/2026

PHỤ LỤC THU HỒI PHÙ HIỆU

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-SXD ngày        tháng 10 năm 2026 của 

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên)



TT Biển kiểm soát Số phù hiệu Đơn vị kinh doanh vận tải Loại Phù hiệu Ghi chú

12 89C17996 1057/600/2025

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

THÁI THUẬN PHÁT

Xe Tải
Ngừng 

22/9/2026

13 89F00512 472/600/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI ĐƯỜNG BỘ HOÀNG GIA
Xe Tải

Ngừng 

23/9/2026

14 89H06203 634/600/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI ĐƯỜNG BỘ HOÀNG GIA
Xe Tải

Ngừng 

23/9/2026

15 89H06200 XT3325002380
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI ĐƯỜNG BỘ HOÀNG GIA
Xe Tải

Ngừng 

23/9/2026

16 89H08542 XT3325001789
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI ĐƯỜNG BỘ HOÀNG GIA
Xe Tải

Ngừng 

23/9/2026

17 89H06213 694/600/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI ĐƯỜNG BỘ HOÀNG GIA
Xe Tải

Ngừng 

22/9/2026

18 89C19704 608/600/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI ĐƯỜNG BỘ HOÀNG GIA
Xe Tải

Ngừng 

22/9/2026

19 89H00565 325/600/2023

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI 

VIỆT HẢI

Xe Tải
Ngừng 

02/10/2026

20 89H00687 364/600/2023

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI 

VIỆT HẢI

Xe Tải
Ngừng 

02/10/2026

21 89H00584 324/600/2023

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI 

VIỆT HẢI

Xe Tải
Ngừng 

02/10/2026

22 89H00796 357/600/2023

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI 

VIỆT HẢI

Xe Tải
Ngừng 

02/10/2026

23 89H00607 363/600/2023

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI 

VIỆT HẢI

Xe Tải
Ngừng 

02/10/2026
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24 89H04103 725/600/2024

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI 

VIỆT HẢI

Xe Tải
Ngừng 

02/10/2026

25 89H01743 1006/600/2023

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI 

VIỆT HẢI

Xe Tải
Ngừng 

02/10/2026

26 89C06483 1121/600/2023

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

KHANG NAM

Xe Tải
Ngừng 

21/9/2026

27 89H09258 HĐ3325080134 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN Xe Hợp đồng
Ngừng 

14/8/2026

28 89H19840 HĐ3326011310 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN Xe Hợp đồng
Ngừng 

28/9/2026

29 17H05540 HĐ3326008790
Hợp Tác Xã Thương Mại Thái 

Bình
Xe Hợp đồng

Ngừng 

01/10/2026

30 89H20024 HĐ3326012525 HỢP TÁC XÃ QUANG MINH Xe Hợp đồng
Ngừng 

25/9/2026

31 89H21021 HĐ3326012529 HỢP TÁC XÃ QUANG MINH Xe Hợp đồng
Ngừng 

25/9/2026

32 17H01777 CO3423000135
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 

BỘ XUÂN TRƯỜNG
Xe Container

Ngừng 

24/9/2026

33 17H04081 XT3326007513
Hợp Tác Xã Thương Mại Thái 

Bình
Xe Tải

Ngừng 

29/9/2026

34 89H03227 594/600/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN 

TẢI ĐƯỜNG BỘ HOÀNG GIA
Xe Tải

Ngừng 

01/10/2026

35 89H03537 1519/600/2023
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

VẬN TẢI THÀNH VINH
Xe Tải

Ngừng 

02/10/2026


